Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ: Thành tựu và tiềm năng phát triển

1. Kinh tế

Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng thứ 16 trên thế giới và thứ 6 của Châu Âu (sau Đức, Anh, Pháp, Italia và Tây ban Nha). Là một trong mười nền kinh tế đang nổi lên, nước này cũng là thành viên của nhóm G 20.

GDP đạt mức tăng trưởng bình quân 6,1% trong các năm 2004 - 2008. Năm 2009, mức tăng GDP là -4,8%. Năm 2010, GDP đạt mức tăng kỷ lục 8,9%, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 6,8% trong Kế hoạch kinh tế trung hạn 2011 - 2013. Đây là chỉ số tăng trưởng rất ấn tượng trong điều kiện kinh tế thế giới chưa ra khỏi khủng hoảng tài chính và thương mại toàn cầu còn đang chịu những biến động lớn. 

Với kết quả này, GDP năm 2010 tính theo giá hiện hành đạt 1.120 tỷ Lira, tương đương 742,8 tỷ USD. Các dự tính khả quan trước đây cũng chỉ ước GDP đạt 7 - 8% trong năm 2010. GDP bình quân tính theo đầu người đạt 15.138 Lira, tương đương 10.079 USD. Bằng những kết quả đạt được trong năm 2010, Thổ nhĩ Kỳ là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất trên thế giới và tăng trưởng cao nhất Châu Âu. Dự kiến GDP/người năm 2011 là 10.624 USD. Năm 2012 là 11.405 USD, năm 2013 là 12.157 USD.

Theo đánh giá của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Thổ Nhĩ kỳ  là nước có mức tăng trưởng thứ ba sau Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 2017 và trong giai đoạn 2011 - 2017 mức tăng GDP bình quân sẽ đạt 6,7%. Các ngành dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp chiếm tỷ trọng lần lượt là 60%, 30% và 10% trong cơ cấu kinh tế . Các ngành công nghiệp hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ gồm: thứ nhất Châu Âu về TV, DVD và xe buýt; thứ hai về xe thương mại và xi măng; thứ ba về sản xuất thép và gốm sứ lát nhà. Về toàn cầu, Thổ Nhĩ Kỳ là nước sản xuất số một thế giới về bo (nguyên liệu khoáng sản), thứ hai về thủy tinh và thứ tư về thuyền buồm sang trọng.

Công nghiệp chế tạo của Thổ Nhĩ Kỷ chiếm tỷ trọng 93,4% trong tổng số trị giá xuất khẩu năm 2010. Nước này đứng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực xuất khẩu: xuất khẩu xi măng đứng thứ nhất; xuất khẩu kim hoàn đứng thứ hai. Xuất khẩu của Thổ nhĩ Kỳ vào Châu Âu xếp thứ hai về hàng dệt may và thứ ba về ô tô. EU là đối tác thương mại lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ nhĩ Kỳ là đối tác xếp thứ bảy về thương mại của EU. Tỷ trọng của EU trong xuất khẩu và nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt là 46% và 40,1%.

Năm 2010, nước này xuất khẩu 114 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2009. Các thị trường xuất khẩu chính là Đức (11,5 tỷ USD), Anh (7,2 tỷ USD), Italia (6,5 tỷ USD), Iraq (6 tỷ USD) và Pháp (6 tỷ USD). Tuy nhiên mức 114 tỷ USD của năm 2010 còn khá thấp so với mức kỷ lục xuất khẩu 132 tỷ USD của năm 2008. Dự kiến năm 2011, xuất khẩu sẽ đạt 117,5 tỷ USD. 

Nhập khẩu năm 2010 là 185,5 tỷ USD. Thị trường nhập khẩu chính là Nga 21,6 tỷ USD, Đức 17,5 tỷ USD, Trung Quốc 17,2 tỷ USD, Mỹ 12,3 tỷ USD và Italia 10,2 tỷ USD. Dự kiến năm 2011, trị giá nhập khẩu đạt 196,5 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu với các nước láng giềng và khu vực cũng đạt những kết quả khả quan. Năm 2010, kim ngạch với Iran đạt 10,7 tỷ USD, Iraq 7,4 tỷ USD, Bulgaria 3,2 tỷ USD, Hy Lạp 3 tỷ USD, Syria 2,52 tỷ USD, Azerbaijan 2,41 tỷ USD, Georgia 1 tỷ USD.

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến du lịch xếp thứ 7 trên thế giới, trong khi Thành phố lớn nhất Istanbul, được coi là “Thủ đô Văn hóa Châu Âu năm 2010”, là thành phố thu hút khách du lịch lớn thứ bảy trên thế giới. Năm 2009, nước này đón 27,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế với khoản thu ngoại tệ trị giá 15,8 tỷ USD Năm 2010, con số tương ứng là 28,6 triệu lượt khách với khoản thu trị giá 15,6 tỷ USD. Có 4,8 triệu lượt người ra nước ngoài du lịch với khoản chi ngoại tệ 6,6 tỷ USD năm 2010.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước đứng thứ 8 trên thế giới về sản xuất nông nghiệp với ước trị giá sản xuất đạt 60 tỷ USD. Nước này sản xuất 150 loại nông sản và xuất khẩu đến 177 nước trên thế giới.

Thâm hụt ngân sách năm 2010 là 31 tỷ USD. Mức dự tính cho năm 2011 là 23,42 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2010 tăng 6,4%, giảm 0,13% so với mức của năm 2009. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thổ Nhĩ Kỳ năm 2008 đạt 10 tỷ USD, năm 2010 đạt 8,889 tỷ USD. Những năm 2003 - 2010, nguồn vốn FDI vào Thổ Nhĩ Kỳ khá lớn, đạt 93,6 tỷ USD. Kể từ năm 2009, nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. Lượng vốn FDI vào nước này năm 2009 và 2010 bị giảm sút xuống chỉ còn khoảng ½ so với mức của năm 2008. Tuy nhiên, có thể thấy những dấu hiệu hồi phục khá mạnh của Quý I/2011. Dự kiến cả năm 2011, FDI có thể đạt mức 18 - 20 tỷ USD, bằng hoặc vượt mức đạt được của năm 2008. 

Đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ ra nước ngoài đạt 2,5 tỷ USD và có mặt tại hơn 50 nước trên thế giới.

2. Vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh

Thổ Nhĩ Kỳ ra đời kế thừa truyền thống về quân sự của Đế chế Ottoman. Nước này là thành viên hồi giáo duy nhất của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ tháng 2/1952 với số lượng biên chế quân gần 1,1 triệu binh sỹ, chỉ đứng thứ hai sau Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện Chính sách quốc phòng và an ninh chung của EU. Đó là việc tạo các vùng đệm an ninh cho EU và cho các hoạt động quốc tế tại nhiều khu vực, từ Congo đến các nước Tây Balkan, từ Afghanistan đến Sudan.

Hiện nay, Thổ nhĩ Kỳ là thành viên của Liên Hiệp Quốc, NATO, OSCE, OECD, OIC, Cộng đồng châu Âu và đang đàm phán để gia nhập Liên minh châu Âu. 
Là phần đất phía đông của Châu Âu và phần phía tây của Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí chiến lược duy nhất và quan trọng về địa lý, văn hóa và lịch sử. Vị trí này tạo điều kiện cho nước này có tiếng nói quan trọng trong khu vực có nhiều biến động như Trung Đông, Nam Caucasus, Trung Á, Biển Đen, Địa Trung Hải và vùng Balkan.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nước thế tục dân chủ duy nhất có tuyệt đại đa số dân theo Đạo Hồi. Điều đặc biệt này của thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự tương đồng giữa Đạo Hồi và các giá trị dân chủ khác.

Với vai trò là một trụ cột của sự ổn định và hòa bình khu vực, Thổ nhĩ Kỳ có những đóng góp đáng kể vào việc giải quyết các cuộc xung đột của các nước láng giềng và các khu vực có tranh chấp như Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có vai trò rất quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan của các cuộc tranh chấp như Aghanistan và Pakistan, Nga và Georgia, Bosnia Herzegovina và Serbia. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã giúp đỡ Mỹ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, nhập cư bất hợp pháp, buôn bán người, ma túy, vũ khí và các hoạt động tội phạm khác.

Thổ Nhĩ Kỳ chú trọng xây dựng công nghiệp quốc phòng trong khuôn khổ hợp tác chung của khối NATO. Năm 2010, xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng đạt 1 tỷ USD. Dự kiến năm 2011, xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD.

3. An ninh năng lượng

Lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ được coi là hành lang năng lượng giữa Châu Âu, Trung Á và Trung Đông. Trên 70% trữ lượng dầu thô và ga thiên nhiên thế giới là ở Nga, vùng Caspian và Trung Đông xung quanh Thổ Nhĩ Kỳ.

EU hiện nay phụ thuộc trên 50% vào việc cung cấp năng lượng từ bên ngoài và tỷ lệ này tăng lên 70% vào năm 2030. Là thành viên quan trọng trong các đề án lớn về năng lượng (Baku - Tbilisi - Ceyhan; Đường ống dẫn Nabucco…), Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có vai trò trong việc bảo đảm tăng cường an ninh năng lượng cho EU bằng việc đa dạng hóa các nguồn cung cấp.

Thổ nhĩ Kỳ là đất nước có tiềm năng nhất về năng lượng tái tạo (xếp thứ 5 thế giới về địa nhiệt, thứ 8 về thủy điện), nước này có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho Châu Âu, Tây Á.

4. Khoa học và công nghệ

Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và sáng chế (STI) để tạo động lực cho đất nước phát triển. Chi phí cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên từ mức 0,37% của GDP năm 1998 lên 0.85% năm 2010. Mục tiêu là tăng chi phí lên 2% của GDP vào năm 2013.

Hiện cả nước có 30 “Công viên công nghệ - Technoparks” và 1.451 hãng và công ty hoạt động tại các công viên này, tạo ra giá trị tăng thêm là 540 triệu USD cho xuất khẩu. Trong khoảng thời gian 2003 - 2009, các áp dụng quyền sở hữu trí tuệ và sáng chế đã tăng 5 lần. Thị trường công nghệ thông tin và viễn thông đạt 30 tỷ USD năm 2010, bằng 4% GDP. Thị trường phần mềm Thổ Nhĩ Kỳ tăng 100% trong vài năm gần đây với trị giá 2 tỷ USD vào năm 2009. Số thuê bao di động là 68 triệu và 37 triệu người sử dụng internet băng rộng. Thổ Nhĩ Kỳ có đội ngũ đông đảo kỹ sư và chuyên viên được đào tạo trình độ cao hoạt động trong ngành công nghệ và tin học.
5. Sự đa dạng về văn hóa

Lãnh thổ của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đã từng là vùng đất của các nền văn minh lớn trong lịch sử. Người Hitily, Lydia, Lycia, Phrygia, La Mã, Byzantine, người Thổ Nhĩ Kỳ thời Seljuk, Ottoman cũng như dân đến từ vùng Banlkan, Caucasus, Biển Đen và Trung Á…, tất cả tạo nên di sản văn hóa và lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ thế kỷ XI, người Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa hưởng nền văn minh phong phú Hy Lạp - La Tinh của các đế chế La Mã và Byzantine, cũng như nền văn hóa Jedeo Thiên Chúa giáo tại Anatolia. Đây là xứ sở của những nhân vật và địa danh nổi tiếng trên thế giới và là biểu tượng của các nền văn minh Châu Âu như Thales, Herodotus, Diogenes, Homer, Saint Nicolas, Saint Paul, Troy (Thành Tờ Roa), Pergamon, Ephesus. Nicaea là thành phố linh thiêng thứ ba của Đạo Thiên chúa sau Jerusalem và Vatican. Các tôn giáo và cộng đồng các tốn giáo khác nhau cùng chung sống hòa bình từ hàng trăm năm nay. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số khác nhau như người Kurd, Alevis, Assiryan, Ả Rập, Armenia, Hy Lạp, La Mã, Do Thái…

6. Các mục tiêu trung hạn và dài hạn

Mục tiêu trung hạn:

Năm 2010, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức tăng trưởng ấn tượng là 8,9% (mức dự kiến trước đây là 6,8%). Nước này tiến hành bầu cử quốc hội và chính phủ mới vào tháng 6/2011. 

Để tiếp tục duy trì sự phát triển của nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình đàm phán gia nhập Liên minh Châu Âu, ổn định tăng trưởng, giảm tỷ lệ thất nghiệp và thâm hụt ngân sách, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố Kế hoạch Kinh tế Trung hạn cho giai đoạn 2011 - 2013. Kế hoạch này thể hiện tham vọng lớn của Chính phủ và của Đảng cầm quyền (Đảng Công lý và Phát triển - AK Party) tạo hình ảnh một nước Thổ nhĩ Kỳ lớn mạnh và có vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế.

Mục tiêu chung của Chương trình này là bảo đảm nền kinh tế tăng 4,5% trong năm 2011, 5% năm 2012 và 5,5% cho năm 2013. Bình quân mức GDP/người năm 2010 là 10.079 USD. Năm 2011, GDP/người dự kiến là 10.624 USD, năm 2012 là 11.405 USD và năm 2013 là 12.157 USD.

Mục tiêu dài hạn:
Năm 2023 là mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước Công hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Với đà thắng lợi của những năm vừa qua, nước này đề ra các mục tiêu rất tham vọng cho năm 2023:

+ Đứng trong số 10 nền kinh tế hàng đầu của thế giới.

+ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.000 tỷ USD, trong đó kim   

    ngạch xuất khẩu đạt trên 500 tỷ USD.

+ GDP đạt 2.000 tỷ USD và GDP bình quân 25.000 USD/người.

+ Tạo dựng được 10 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

+ Bảo đảm 1/3 nhu cầu phát điện bằng năng lượng tái tạo.

+ 50 triệu khách du lịch quốc tế hàng năm.

+ Lực lượng lao động đạt 30 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp là 5%.

+ 100% dân số được bảo đảm an sinh xã hội. Giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh chết       

             xuống tỷ lệ một con số.

 
+ Thực hiện các đề án phát triển tại các vùng để đưa Thổ nhĩ Kỳ thành 

             một trong những nước lớn trên thế giới về sản xuất ngũ cốc.

 
+ Tăng gấp đôi chiều dài đường xe lửa lên 22.000 km với các đường  

             mới có tốc độ cao. Xây dựng thêm 15.000 km đường 2 chiều cho hệ 

             thống đường bộ.

+ Xây dựng ít nhất 3 nhà máy điện hạt nhân.

+ Tiêu thụ điện bình quân/người vượt 4.000 kwh.

+ Tăng cường hơn nữa về các lĩnh vực vũ trụ, vệ tinh và công nghiệp

    quốc phòng.

Các mục tiêu đề ra cho năm 2023 là rất tham vọng. Tuy nhiên, có thể khẳng định đất nước Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều tiềm năng và lợi thế để đạt được các mục tiêu này./.
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
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